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ĐỀ SỐ 1 

 

Phần 1: Trắc nghiệm: (4 điểm)            

* Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng: 

Câu 1:  (1.điểm). Chữ số 3 trong số thập phân  24,135 có giá trị là: 

          A. 
3

10
                        B. 

3

100
                    C. 

3

100
                     D. 3             

Câu 2: (1.điểm). Số lớn nhất trong các số 5,798; 5,897; 5,978; 5,879 là: 

 A. 5,978                  B. 5,798                  C. 5,897                  D. 5,879
 

 Câu 3: (1.điểm). Phép nhân nhẩm  34,245 x 100 có kết quả là:     

           A. 342,45                B. 3,4245                C. 34245                 D. 3424,5 

Câu 4: ( 1.điểm). Tỉ số phần trăm của hai số 18 và 12 là: 

          A.  60%                 B. 150%                 C.  15%                     D. 25% 

Phần 2: Tự luận: (6 điểm)            

1. Đặt tính rồi tính: (3 điểm)            

a) 375,86 + 29,05          b) 80,475 – 26,827            c) 48,16 × 34                   d) 95,2 : 68 

         

       

       

       

       

       
 
 

 

 

2. Bài toán:  Mua 4m vải phải trả 60 000 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả bao 

nhiêu tiền? (2 điểm) 

 

 

 

 

 

 
 

3. Tính bằng cách thuận tiện nhất:  (1 điểm)      20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2 
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                                             HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM 

                                             MÔN: TOÁN - LỚP 5 – CUỐI HỌC KỲ I 

 

Phần I: Trắc nghiệm  (4 điểm). Mỗi câu 1 điểm 

Câu 1: B. 
3

100
                (1.điểm).                 

Câu 2: A. 5,978            (1.điểm).          

Câu 3: D. 3424,5          (1.điểm). 

Câu 4: B. 150%            (1. điểm). 

Phần 2: TỰ LUẬN (6 điểm) 

1. Đặt tính rồi tính: (3 điểm) Câu a và b mỗi phép tính đúng (0,5 điểm) 

                                                  Câu c và d mỗi phép tính đúng (1 điểm) 

 

a) 375,86 + 29,05     b) 80,475-26,827       c) 48,16 x 34               d) 95,2 : 68 

375,86

  29,05
   

80,475

26,827
    

48,16

   34 
             95, 2        68 

   404,91                    53,648                            19264               27  2      1,4 

                                                                       14448                   0  0    

                                                                      1637, 44 

2. Bài toán: (2 điểm). 

Bài giải 

                                            Giá tiền mỗi mét vải là:   (0,25 đ) 

                                                    60000 : 4 = 15000 (đồng)  (0,5 đ) 

                                           Mua 6,8m vải hết số tiền là:             (0,25 đ) 

                                                       15000 x 6,8 = 102000 (đồng)  (0,5 đ) 

                                                           Đáp số: 102000 đồng  (0,5 đ) 

(Học sinh giải theo cách khác đúng Giáo viên vẫn ghi điểm tối đa) 

3. Tính bằng cách thuận nhất:  (1 điểm)    

HS phải giải bằng cách thuận tiện nhất, nếu tính theo biểu thức ra kết quả đúng vẫn 

không ghi điểm. 

20,14 x 6,8 + 20,14 x 3,2 

= 20,14 x (6,8 + 3,2) 

= 20,14 x 10 

= 201,4 
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ĐỀ SỐ 2 

A. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm) 

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

1)  3
100

9
  viết dưới dạng số thập phân là: (1 điểm) 

        A. 3,900  B. 3,09  C. 3,9           D. 3,90 

2) Chữ số 8 trong số thập phân 76,815 có giá trị là: (1 điểm)                     A.  

1000

8
  B. 

100

8
  C. 

10

8
           D. 8 

3) Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24m và chiều rộng là 10m. Diện tích mảnh đất là: (1 

điểm)
 

      A. 240m              B. 204m               C. 240m
2
             D.  204m

2 

B. Phần tự luận: ( 7 điểm) 

Bài 1: Đổi các phân số sau ra số thập phân (1 điểm) 

    = ………….                        = ………… 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm) 

6km 23dam = . . . . . . . . . . . . km                      4 tấn 25yến = . . . . . . . . tấn 

2m
2
 7dm

2
 = . . . . . . . . . . . . m

2
                          69m 5cm  =  . . . . . . . . . . m 

Bài 3: Đặt tính rồi tính:  (2 điểm) 

a) 4,75 x 1,3                                                                      b)  72,58 : 19 

.................                                                                          ................ 

.................                                                                          ................. 

.................                                                                         ................. 

.................                                                                         ................. 

..................                                                                        ................. 
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Bài 4: (1 điểm) Lãi suất tiết kiệm là 0,5% một tháng. Một người gửi tiết kiệm 5.000.000 đồng. Hỏi sau 

một tháng cả số tiền gửi và số tiền lãi là bao nhiêu? 

Bài giải 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................. 

 .................................... ................................................................................................................ 

Bài 5: (2 điểm) Một kho gạo có 537,5 tấn gạo. Người ta đã lấy ra  số gạo trong kho. Hỏi trong kho 

còn lại bao nhiêu tấn gạo ? 

Bài giải 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

............................. 

 .................................... ................................................................................................................ 

Hết 

 

 

Đáp án: 

A. Phần trắc nghiệm : Mỗi câu 1 điểm                                                                                                                                                                                         

              Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

                 1.B   2. C    3. C     

B. Phần tự luận :                                                                                                                                                                                     

 

Bài 1: (1 điểm)  = 0,75           = 0,714 

                                                    

Bài 2: (1 điểm) 6km 23dam =  6,23km                      4 tấn 25yến =  4,25 tấn 
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          2m
2
 7dm

2
 =  2,07 m

2
                         69m 5cm   =  69,05 m 

 

Bài 3: (2 điểm)          

 a/ 6,175                                b/ 3,82 

Bài 4: (1 điểm)    Bài giải 

Số tiền lãi một tháng là: 

5000000 : 100 × 0.5  =  25.000 (đ) 

Cả tiền gửi và tiền lãi là: 

5.000.000 + 25.000 = 5025000 (đ) 

                 Đáp số: 5025000 đ 

Bài 5:  

Bài giải 

Số gạo lấy ra là: 

537,5 : 10 = 53,75 

Số gạo trong kho còn lại là: 

537,5 – 53,75 = 483,75 (tấn gạo) 

                 Đáp số: 483,75 tấn gạo 

 

 

ĐỀ SỐ 3 

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng 

Câu 1:  Trong các số thập phân 423,15 phần thập phân là:   

  A. 15     B. 
10

15
              C. 

100

15
         D. 

1000

15
 

Câu 2:  Các số 5,7; 6,02; 4,23; 4,32; 5,3 được viết theo thứ tự từ bé đến lớn là:  
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A. 5,7;  6,02;  4,23;  4,32;  5,3       B. 6,02;  5,7;  5,3;  4,32;  4,23   C. 4,23;  5,3;  5,7;  

6,02;  4,32     D.  4,23;  4,32;  5,3;  5,7;  6,02 

Câu 3. Hình chữ nhật có chiều dài 25cm, chiều rộng 18cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:  

    A. 43 cm     B.  450 cm
2
         C. 86cm                     D. 450cm 

Câu 4. Mua 12 quyển vở hết 36 000 đồng. Mua 25 quyển vở như thế hết số tiền là: 

          A. 75 000 đồng       B. 36037 đồng        C. 900 000 đồng     D. 110 000 đồng 

Câu 5: Tổng của hai số là 125. Số thứ nhất bằng 
2

3
 số thứ hai.  Số thứ nhất là: 

 A. 25             B. 50                  C. 75              D. 30 

Câu 6: Trong phép chia  33,14 : 58  nếu chỉ lấy đến hai chữ số của phần thập phân của thương. Thì số dư là:  

   A. 8                         B. 0,8                              C. 0,08                       D. 0,008 

B.  PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 

Câu 7:  Điền số thích hợp vào chỗ trống 

13m 5dm = ……………m                                    3tấn 25kg = …………tấn  

6m2 12dm2 = …………m2                                     1805 m2 = ………. ha 

 

Câu 8 : Đặt tính rồi tính  

 a) 457,75   +    109,18      b)  1142,45  -  674,18 

 ......................................................   ..........................................................  

..........................................                               .............................................. 

..........................................                                ............................................ 

  c) 240,6   ×    3,5                        d)   17,55   :   3,9 

 ......................................................   ..........................................................  

 ......................................................   ..........................................................  

 ......................................................                             .....   ..........................................................  

...........................................                            ............................................. 

...........................................                            .............................................. 

Câu 9: Một cửa hàng cả ngày bán được 450 tấn gạo, trong đó buổi sáng bán được 65% số gạo. Hỏi buổi chiều của 

hàng đó bán được bao nhiêu tấn gạo?  

Bài giải 
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Câu 10: Tính giá trị của biểu thức bằng cách thuận tiện nhất                     

                 (
2

1
1 ) x (

3

1
1  ) x (

4

1
1 ) x (

5

1
1 ) x (

6

1
1 ). 

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

 HƯỚNG DÂN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
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MÔN:   TOÁN - LỚP 5 

 

Phần I: Trắc nghiệm (3điểm):  

- Học sinh khoanh vào kết quả đúng ở mỗi câu cho 0,5 điểm 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C D B A B C 

Phần 2 Tự luận: (7 điểm) 

Câu 7: (2 điểm)   Học sinh điền  đúng mỗi ý cho 0,5 điểm 

13m 5dm = 135 m                                    3tấn 25kg = 3,025tấn  

6m2 12dm2 = 6,12m2                                 1805 m2 = 0, 1805ha 

Câu 8: (2 điểm)  

 - Học sinh đặt tính và tính đúng mỗi ý cho 0,5 điểm 

Câu 9: (2 điểm)                         Bài giải 

Buổi sáng cửa hàng đó bán được số gạo là: 

  450 : 100 × 65 = 292,5 (tấn)            (1 điểm) 

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số gạo là: 

  450 – 292,5 =   157,5 (tấn)               (0,75 điểm) 

   Đáp số: 157,5 tấn         (0,25 điểm) 

Lưu ý:  Học sinh  giải  theo cách khác và giải đúng vẫn cho điểm tối đa. 

Câu 10 : (1 điểm) 

  (
2

1
1 ) x (

3

1
1  ) x (

4

1
1 ) x (

5

1
1 ) x (

6

1
1 ). 

 =  
2

1
 x 

3

2
 x 

4

3
 x 

5

4
 x 

6

5
                                      (0,5 điểm) 

= 
65432

54321




  = 

6

1
                                           (0,5 điểm) 
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